
LỚP 
MỚI

1 11A3 12A1 3426817160 Đinh Trần Lan Anh 04/08/2006 L-H-SV
2 11A9 12A1 7912875911 Nguyễn Hà Quỳnh Anh 05/03/2006 L-H-SV
3 11A9 12A1 7964315916 Đặng Lê Hồng Ân 16/06/2006 L-H-SV
4 11A4 12A1 7964315917 Vũ Linh Chi 10/11/2006 L-H-SV
5 11A4 12A1 7912894617 Vũ Tiến Đạt 19/10/2006 L-H-SV
6 11A4 12A1 7964315921 Nguyễn Huỳnh Hải Đăng 30/08/2006 L-H-SV
7 11A2 12A1 7964315867 Nguyễn Văn Hà 12/07/2004 L-H-SV
8 11A2 12A1 7964316007 Nguyễn Huy Hoàng 11/12/2006 L-H-SV
9 11A6 12A1 7926616092 Nguyễn Tài Huy 09/05/2006 L-H-SV

10 11A6 12A1 7928636092 Phạm Phước Khang 01/06/2006 L-H-SV
11 11A1 12A1 6034942981 Trần Đăng Khoa 05/06/2006 L-H-SV
12 11A8 12A1 7943653986 Phạm Thành Khôi 27/04/2006 L-H-SV
13 11A3 12A1 7926817217 Hoàng Thị Khánh Linh 10/11/2006 L-H-SV
14 11A6 12A1 8466370252 Huỳnh Tấn Lộc 05/02/2006 L-H-SV
15 11A7 12A1 7942653433 Trang Thành Luân 18/06/2006 L-H-SV
16 11A4 12A1 7941033166 Võ Thị Trúc Mai 06/02/2006 L-H-SV
17 11A9 12A1 3864316014 Trần Thị Thảo Minh 21/10/2006 L-H-SV
18 11A1 12A1 7926817137 Trần Thanh Ngân 07/08/2006 L-H-SV
19 11A2 12A1 7969521115 Dương Bảo Ngân 23/08/2006 L-H-SV
20 11A3 12A1 7926589139 Nguyễn Thị Thúy Ngân 26/06/2006 L-H-SV
21 11A1 12A1 7976129911 Lâm Hồ Ngọc 02/10/2006 L-H-SV
22 11A1 12A1 7964315833 Phan Lê Ngọc 11/06/2006 L-H-SV
23 11A3 12A1 7969521127 Nguyễn Lê Minh Ngọc 11/02/2006 L-H-SV
24 11A6 12A1 7951807309 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 05/01/2006 L-H-SV
25 11A2 12A1 7922262692 Nguyễn Phạm Khánh Nhi 14/05/2006 L-H-SV
26 11A3 12A1 7964316025 Đồng Lê Xuân Phương 13/10/2006 L-H-SV
27 11A2 12A1 7949504211 Nguyễn Minh Quân 25/09/2006 L-H-SV
28 11A4 12A1 7964315931 Nguyễn Hoàng Quân 05/04/2006 L-H-SV
29 11A6 12A1 7943919168 Phạm Lê Minh Quân 08/03/2006 L-H-SV
30 11A3 12A1 7926817142 Võ Lê Nhật Quyên 07/02/2006 L-H-SV
31 11A6 12A1 7912894353 Phạm Ngọc Như Quỳnh 06/10/2006 L-H-SV
32 11A9 12A1 7964324561 Văn Thanh Tâm 11/01/2006 L-H-SV
33 11A5 12A1 7936997726 Lê Văn Toàn 13/02/2006 L-H-SV
34 11A8 12A1 7926617760 Phạm Anh Tuấn 18/08/2006 L-H-SV
35 11A1 12A1 7964315851 Dương Phương Thanh 05/09/2006 L-H-SV
36 11A4 12A1 7958158057 Hồ Trung Thành 12/08/2006 L-H-SV
37 11A10 12A1 7957603428 Nguyễn Lê Minh Thư 26/01/2006 L-H-SV
38 11A4 12A1 7911975696 Đỗ Ngọc Anh Thư 19/10/2006 L-H-SV
39 CT 12A1 Nguyễn Ngọc Anh Thư 22/8/2006 L-H-SV
40 11A8 12A1 7928718319 Trần Ngọc Bảo Trân 05/12/2006 L-H-SV
41 11A4 12A1 7964316035 Khuất Thái Kiều Trinh 25/07/2006 L-H-SV
42 11A7 12A1 7954162139 Đinh Thị Phương Trúc 05/05/2006 L-H-SV
43 11A8 12A1 7926589057 Nguyễn Thị Thanh Trúc 29/01/2006 L-H-SV
44 11A8 12A1 7942653419 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 09/03/2006 L-H-SV
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